
BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm 

cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm trực tiếp Vật tư, hóa chất số 4 năm 

2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Từ Dũ. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

DS. Huỳnh Xuân Trúc – Nhân viên, Phòng Vật tư Thiết bị y tế. 

Số điện thoại: 028. 54042811 (Số nội bộ: 336). 

Nhận qua Email (file excel): baogiatuduvthc@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh 

viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

(Bản báo giá có đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09giờ 00, ngày 12/7/2024 đến trước 16giờ 00  

ngày 22/7/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày      tháng      năm 

2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa: 

STT 
Danh mục hàng 

hóa/ dịch vụ 

Số 

lượng 
ĐVT Mô tả chi tiết 

Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

Ghi 

chú 

 

1 

 

Bao cao su 311.040 Cái 

Chất liệu cao su thiên nhiên, có 

silicon bôi trơn. Kích thước dài 

≥ 170mm, rộng 45-52mm. Đóng 

gói từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

2 

Giấy in monitor 

huntleigh đơn thai 

142mm*150mm 

830 Xấp 

Giấy in monitor sản khoa, tương 

thích máy Huntleigh. Kích thước 

142mmx150mmx300 sheet 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

mailto:baogiatuduvthc@gmail.com


STT 
Danh mục hàng 

hóa/ dịch vụ 

Số 

lượng 
ĐVT Mô tả chi tiết 

Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

Ghi 

chú 

3 

Ống nghiệm Litium 

heparin chân không 

13*75mm 

159.000 Ống 

- Ống lấy máu chân không dạng 

vacutainer vô trùng. 

- Chất bổ sung: Lithium Heparin 

17IU/ml dạng phun khô. 

- Thể tích 4ml 13x75 mm. 

- Nắp thiết kế hai lớp 

- Vô khuẩn. 

- Có vạch chỉ thị thể tích máu 

cần lấy 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

4 
Bao đầu camera nội 

soi vô trùng 
9.100 Cái 

Chất liệu: Màng nhựa PE trong 

suốt. Kích cỡ: 15cm x 230-

250cm. Đóng gói tiệt trùng từng 

cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

5 
Khẩu trang 3 lớp 

tiệt trùng dây thun 
130.000 Cái 

Chất liệu vải PP không dệt, ≥3 

lớp, có dây thun. Đóng gói tiệt 

trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

6 
Nón giấy tiệt trùng 

thun đơn 
104.000 Cái 

Chất liệu vải không dệt, thun 

mềm, đường kính 52cm - 54cm. 

Đóng gói tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

7 
Thông khí đường 

thở số 3 
11.000 Cái 

Chất liệu nhựa PVC hoặc PE, 

dài 90mm±10mm, thiết kế đầu 

ống bo tròn, thân trơn nhẵn, có 

đường thông khí ở trung tâm. 

Đóng gói tiệt trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

8 
Khẩu trang 3 lớp 

tiệt trùng dây cột 
96.900 Cái 

Chất liệu vải PP không dệt, ≥3 

lớp, có dây cột. Đóng gói tiệt 

trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

9 Băng keo cá nhân 221.000 Miếng 

Kích thước: rộng 2cm ± 0.1cm, 

dài 6cm ± 0.5cm. Lớp vải co dãn 

tốt, chất liệu viscose và 

polyamide, phủ keo acrylic hoặc 

oxit kẽm, có độ bám dính cao, 

an toàn cho mọi loại da, gạc màu 

trắng, thấm hút tốt, mềm, phủ 

lớp chống dính. Đóng gói tiệt 

trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

10 
Băng keo có gạc vô 

trùng 200 x 90 mm 
17.500 Miếng 

Kích thước: (9cm x 20cm)±1cm. 

Lớp ngoài co giãn tốt, chất liệu 

sợi polyester không đan dệt; phủ 

keo acrylic hoặc oxit kẽm, có độ 

bám dính cao, không gây kích 

ứng da, gạc màu trắng, tiệt trùng, 

thấm hút tốt, mềm, phủ lớp 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  



STT 
Danh mục hàng 

hóa/ dịch vụ 

Số 

lượng 
ĐVT Mô tả chi tiết 

Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

Ghi 

chú 

chống dính polyethylene. Đóng 

gói tiệt trùng từng cái. 

11 

Túi dẹp 150mm x 

200m máy ép túi 

tiệt trùng 

212 Cuộn 

Kích thước: rộng 150mm 

±10mm; dài ≥200m. Loại túi ép 

dẹp với mép túi có ≥ 3 đường 

hàn nhiệt, có chất chỉ thị hóa học 

in trên túi. Gồm 2 lớp: 1 lớp 

bằng giấy y tế, 1 lớp film trong 

suốt. Lớp giấy y tế ≥60gsm, có 

độ bền cơ học cao, đảm bảo vi 

khuẩn không xâm nhập sau 1 lần 

tiệt trùng. Lớp film có hai lớp, 

độ bền cơ học cao, khả năng 

chịu nhiệt cao. Phù hợp cho hai 

loại tiệt trùng bằng hơi nước và 

khí EO 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

12 

Túi dẹp 250mm x 

200m máy ép túi 

tiệt trùng 

210 Cuộn 

Kích thước: rộng 250mm 

±10mm; dài ≥200m. Loại túi ép 

dẹp với mép túi có ≥ 3 đường 

hàn nhiệt, có chất chỉ thị hóa học 

in trên túi. Gồm 2 lớp: 1 lớp 

bằng giấy y tế, 1 lớp film trong 

suốt. Lớp giấy y tế ≥60gsm, có 

độ bền cơ học cao, đảm bảo vi 

khuẩn không xâm nhập sau 1 lần 

tiệt trùng. Lớp film có hai lớp, 

độ bền cơ học cao, khả năng 

chịu nhiệt cao. Phù hợp cho hai 

loại tiệt trùng bằng hơi nước và 

khí EO 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

13 

Túi dẹp 300mm x 

200m máy ép túi 

tiệt trùng 

54 Cuộn 

Kích thước: rộng 300mm 

±10mm; dài ≥200m. Loại túi ép 

dẹp với mép túi có ≥ 3 đường 

hàn nhiệt, có chất chỉ thị hóa học 

in trên túi. Gồm 2 lớp: 1 lớp 

bằng giấy y tế, 1 lớp film trong 

suốt. Lớp giấy y tế ≥60gsm, có 

độ bền cơ học cao, đảm bảo vi 

khuẩn không xâm nhập sau 1 lần 

tiệt trùng. Lớp film có hai lớp, 

độ bền cơ học cao, khả năng 

chịu nhiệt cao. Phù hợp cho hai 

loại tiệt trùng bằng hơi nước và 

khí EO 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

14 

Túi phồng 300mm 

x 100m máy ép túi 

tiệt trùng 

30 Cuộn 
Kích thước: rộng 300mm 

±10mm; dài ≥100m. Loại túi ép 

dẹp với mép túi có ≥ 3 đường 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 
  



STT 
Danh mục hàng 

hóa/ dịch vụ 

Số 

lượng 
ĐVT Mô tả chi tiết 

Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

Ghi 

chú 

hàn nhiệt, có chất chỉ thị hóa học 

in trên túi. Gồm 2 lớp: 1 lớp 

bằng giấy y tế, 1 lớp film trong 

suốt. Lớp giấy y tế ≥60gsm, có 

độ bền cơ học cao, đảm bảo vi 

khuẩn không xâm nhập sau 1 lần 

tiệt trùng. Lớp film có hai lớp, 

độ bền cơ học cao, khả năng 

chịu nhiệt cao. Phù hợp cho hai 

loại tiệt trùng bằng hơi nước và 

khí EO 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

15 

Băng đựng hóa chất 

dùng cho hấp nhiệt 

độ thấp 

280 Băng 

- Băng đựng hóa chất H2O2 

dùng cho cho máy hấp tiệt khuẩn 

nhiệt độ thấp. Mỗi băng gồm 10 

cell chứa 1,8 ml H2O2  có nồng 

độ 58%. 

- Băng đựng còn niêm phong và 

đi kèm test chỉ thị để dễ dàng 

phát hiện khi có sự cố rò rỉ hóa 

chất trong thời gian vận chuyển. 

-  Kích thước 76 x 240 x 12 mm 

(± 0,1 mm) 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

16 

Bộ bảo dưỡng kit 1 

dùng cho hấp nhiệt 

độ thấp 

2 Cái 

- Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 6 

tháng cho máy STERRAD 100S. 

- Bộ bảo dưỡng bao gồm: 

+ 1 Chai nhựa rỗng dùng để 

chứa dầu thải 

+ 1 Lọc hơi dầu 

+ 1 Miếng thấm dầu 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

17 

Bộ bảo dưỡng kit 2 

dùng cho hấp nhiệt 

độ thấp 

2 Cái 

- Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 12 

tháng cho máy STERRAD 100S. 

- Bộ bảo dưỡng bao gồm: 

+  01 Vòng cao su đệm cửa 

+ 01 Bộ lọc HEPA-(lọc tinh khói 

bụi để thải ra môi trường) 

+ 1 Bộ chuyển đổi xúc tác 

+ 18 Miếng cách ly điện cực 

+ 2 Miếng chặn ngăn trên 

+ 2 Miếng chặn ngăn dưới 

+ 1 Bộ nối chuyển đổi 

+ 2 Long đền 

+ 1 Lọc hơi nước 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

18 
Bơm tiêm 10ml 

không kim 
99.300 Cái 

Chất liệu nhựa Polypropylen 

(PP), không chứa DEHP, dung 

tích 10ml, không kim. Xi lanh có 

vạch chia dung tích rõ ràng, 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 
  



STT 
Danh mục hàng 

hóa/ dịch vụ 

Số 

lượng 
ĐVT Mô tả chi tiết 

Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

Ghi 

chú 

chính xác và sắc nét, không 

bong tróc hoặc mờ khi tiếp xúc 

với hóa chất. Đóng gói tiệt trùng 

từng cái. 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

19 
Chỉ Silk số 3/0, 

không kim 
744 Tép 

Chỉ không tan tự nhiên đa sợi 

Silk, số 3/0 không kim, chỉ dài 

70-80cm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

20 

Giấy in tương thích 

máy siêu âm UPP 

110S 110mm*20m 

970 Cuộn 

Giấy in tương thích các máy in 

nhiệt trắng đen Sony UP đang sử 

dụng tại bệnh viện. 

Kích thước: 110mm x 20m 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

21 Kim chọc hút trứng 1.000 Cây 

Chiều dài ≥ 30cm, kim 17G, có 

đầu nhọn với 3 mặt vát. Đóng 

gói tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

22 Kim sinh thiết phôi 150 Cái 

Chất liệu thủy tinh, chiều dài 

đầu kim 0,55mm góc nghiêng 

đầu kim 35độ, đường kính trong 

25-30um. Có MEA test. Đóng 

gói tiệt trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

23 Núm đo điện tim 81.000 Miếng 

Vật liệu PE-foam, nút gắn bằng 

bạc, chống rung, gel y tế không 

gây dị ứng. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

24 
Khóa 3 chia có dây 

25 cm 
31.000 Cái 

Chất liệu nhựa, khóa 3 chia có 2 

đầu khóa luer lock điều chỉnh; 

Dây nối dài ≥25cm trong suốt, 

đầu dây có khóa vặn. Đóng gói 

tiệt trùng từng cái 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

25 Sonde Double JJ 100 Cái 

Chất liệu bằng nhựa aliphatic 

polyurethane hai đầu cong, có 

nhiều lổ bên dọc theo suốt chiều 

dài JJ, hai đầu mở, dẫn lưu tốt, 

thời gian đặt ≥ 03 tháng. Kích 

cỡ: 6Fr, 7Fr. Chiều dài: 25-26 

cm. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  



STT 
Danh mục hàng 

hóa/ dịch vụ 

Số 

lượng 
ĐVT Mô tả chi tiết 

Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

Ghi 

chú 

26 

Ống đặt nội khí 

quản bóng trái khế 

số 6,5; 7; 7,5 

9.000 Cái 

Chất liệu PVC không chứa 

Latex, không chứa DEHP, trong 

suốt, có vạch chia trên thân ống, 

có dây cản quang dọc thân ống. 

Thân ống trơn láng. Loại có 

bóng, có dây bơm, xả bóng. Các 

số 6,5; 7; 7,5. Đóng gói tiệt 

trùng từng cái. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

27 
Dung dịch sát trùng 

da nhanh, dạng xịt 
660 Chai 

Dung dịch sát trùng da nhanh, 

dạng xịt, chứa ≥50% (kl/kl) 

Isopropyl alcohol và ≥1% 

povidone iodine. Qui cách: chai 

250ml đến 500ml 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

28 

Hóa chất chương 

trình ngoại kiểm 

đông máu 

2 Hộp 

Chương trình ngoại kiểm Đông 

máu đáp ứng 5 thông số Đông 

máu cơ bản.  Có chu kỳ bắt đầu 

tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp 

để tham gia chương trình ngoại 

kiểm Riqas  được triển khai tại 

các Trung tâm kiểm chuẩn 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

29 

Hóa chất chương 

trình ngoại kiểm 

Huyết học 

2 Hộp 

Chương trình ngoại kiểm Huyết 

học đáp ứng 11 thông số công 

thức máu. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

30 
Chai cấy máu sơ 

sinh 
7.550 Chai 

Sử dụng trong quy trình nuôi cấy 

và phục hồi vi sinh vật hiếu khí 

từ mẫu máu bệnh nhi và các mẫu 

máu khác có thể tích dưới 3mL. 

Chai có một cảm biến hoá học 

được theo dõi bởi máy cấy máu 

để phát hiện sự gia tăng của 

huỳnh quang. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

31 
Chai cấy máu hiếu 

khí người lớn 
900 Chai 

Sử dụng trong quy trình nuôi cấy 

và phục hồi hiếu khí các vi sinh 

vật từ mẫu máu. 

Chai có một cảm biến hoá học 

được theo dõi bởi máy cấy máu 

để phát hiện sự gia tăng của 

huỳnh quang. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

32 
Chai cấy máu kỵ 

khí người lớn 
900 Chai 

Sử dụng trong quy trình nuôi cấy 

và phục hồi kỵ khí các vi sinh 

vật từ mẫu máu. 

Chai có một cảm biến hoá học 

được theo dõi bởi máy cấy máu 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  



STT 
Danh mục hàng 

hóa/ dịch vụ 

Số 

lượng 
ĐVT Mô tả chi tiết 

Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

Ghi 

chú 

để phát hiện sự gia tăng của 

huỳnh quang. 

33 

Hóa chất xét 

nghiệm dấu ấn ung 

thư CA 12.5, 

7.920 Test 

Hóa chất xét nghiệm miễn dịch 

in vitro dùng để định lượng 

quyết định kháng nguyên phản 

ứng OC 125 trong huyết thanh 

và huyết tương người 

- Khoảng đo 0.6-5000 U/mL 

Xét nghiệm miễn dịch điện hóa 

phát quang. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

34 

Tip/cup chạy mẫu 

trên máy miễn dịch 

tự động, 

453.600 Cái 

Đầu côn hút mẫu và cốc chứa 

hỗn hợp phản ứng 

là vật tư tiêu hao IVD dùng một 

lần được sử dụng cho mỗi mẫu 

xét nghiệm, 

hiệu chuẩn và kiểm tra chất 

lượng trên máy xét nghiệm miễn 

dịch.. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

35 

Hóa chất định tính 

kháng nguyên bề 

mặt viêm gan B 

(HBsAg). 

37.700 Test 

Hóa chất định tính kháng 

nguyên bề mặt viêm gan B 

(HBsAg),  tương thích với máy 

Alinity i hoặc tương đương: 

- Xét nghiệm miễn dịch vi hạt 

hoá phát quang định tính kháng 

nguyên bề mặt viêm gan B 

(HBsAg) trong mẫu huyết thanh 

và huyết tương. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

36 

Hóa chất định tính 

kháng thể kháng 

Treponema 

Pallidum (TP) 

37.700 Test 

Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá 

phát quang để phát hiện định 

tính kháng thể kháng Treponema 

pallidum (TP) trong huyết thanh 

và huyết tương. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

37 

Nước rửa sử dụng 

trên máy xét 

nghiệm miễn dịch. 

652 Lít 

Dung dịch rửa có chứa muối 

đệm phosphate dùng cho hệ 

thống máy xét nghiệm miễn 

dịch. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

38 

Chất chuẩn dùng 

cho xét nghiệm 

HDL-Cholesterol 

1 Hộp 

Chất chuẩn cho xét nghiệm 

HDL-Cholesterol 

Thành phần bao gồm: Huyết 

thanh người dạng đông khô chứa 

HDL-cholesterol người 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

39 
Dung dịch rửa hệ 

thống 
19 Can 

Dung dịch rửa hệ thống. Sử 

dụng cho máy sinh hóa 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  



STT 
Danh mục hàng 

hóa/ dịch vụ 

Số 

lượng 
ĐVT Mô tả chi tiết 

Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

Ghi 

chú 

40 

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho các xét 

nghiệm Protein đặc 

biệt nhóm 1 

1 Hộp 

Chất hiệu chuẩn cho các xét 

nghiệm đo độ đục miễn dịch; 

Thành phần: Huyết thanh người 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

41 
Hóa chất đệm điện 

giải 
3 Hộp 

Hóa chất đệm điện giải. Thành 

phần Triethanolamine 0.1 mol/L 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

42 
Hóa chất chuẩn xét 

nghiệm TPUC . 
12 Hộp 

Xét nghiệm in vitro dùng để 

định lượng protein trong nước 

tiểu và dịch não tủy người 

- Khoảng đo: 40-2000 mg/L 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

43 Cuvet máy sinh hóa 24 Cái 

Là vật tư tiêu hao sử dụng cho 

phân tích mẫu thử in vitro trên 

máy phân tích sinh hóa, để ủ và 

đo quang hỗn hợp phản ứng 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

 

44 

Hóa chất dung môi 

tạo dòng chảy cho 

máy phân tích cặn 

lắng nước tiểu tự 

động 

18 Thùng 

Dung dịch tạo dòng, sử dụng 

cùng với các hoá chất khác trên 

hệ thống máy phân tích cặn lắng 

nước tiểu tự động 

Thành phần: Tris Buffer: ≤ 0.14 

% 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

45 
Dịch rửa máy cuối 

ngày 
12 Hộp 

Hóa chất để sử dụng như một 

chất làm sạch cho các bộ phận 

của máy phân tích tế bào tự động 

khi tiếp xúc với máu. - Thành 

phần: Dung dịch chứa enzym 

phân giải protein 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

46 

Hóa chất dùng để 

đo các thành phần 

bạch cầu 

34.320 Test 

Hóa chất để thực hiện phân tích 

năm thành phần bạch cầu trong 

một mẫu máu. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

47 

Chất chuẩn cho xét 

nghiệm định nhóm 

máu 

20 Hộp 

Thành phần:  Hồng cầu người  

để  kiểm chứng trong xét nghiệm 

xác định kháng nguyên nhóm 

máu hệ ABO, hệ Rh và hệ K, xét 

nghiệm xác định kháng thể 

tương ứng của hệ nhóm máu 

ABO, xét nghiệm phát hiện 

kháng thể bất thường bằng cả kỹ 

thuật enzyme và kỹ thuật kháng 

globulin và, xét nghiệm hòa hợp 

nhóm máu hệ ABO 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  



STT 
Danh mục hàng 

hóa/ dịch vụ 

Số 

lượng 
ĐVT Mô tả chi tiết 

Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

Ghi 

chú 

48 

định nhóm ABO và 

Rh thuận nghịch, 

xác định D (CDE), 

8 giếng 

49.500 Card 

Gel card ≥ 8 giếng, 1 test/card, 

định nhóm ABO và Rh bằng 

phương pháp huyết thanh mẫu 

và hồng cầu mẫu. Gồm giếng 

chứa Anti-A , Anti-B, Anti-AB, 

Anti-DVI; Anti-CDE; giếng 

control không chứa kháng thể; 2 

giếng N (dung dịch đệm không 

có kháng thể) 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

49 Dung dịch rửa kim 23.400 Ml 

Dung dịch được sử dụng để rửa 

hệ thống chất lỏng và đầu dò 

trong máy phân tích nhóm máu. 

Thành phần muối đậm đặc và 

chất màu., chất bảo quản. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

50 

Gelcard định nhóm 

máu ABO/Rh bằng 

phương pháp huyết 

thanh mẫu 

13.000 Card 

Gel card ≥ 8 giếng, ≥ 2test/card, 

định nhóm máu ABO và Rh 

bằng phương pháp huyết thanh 

mẫu.  4 giếng đầu có thành phần 

như sau:  Giếng 1: Anti-A  

 Giếng 2: Anti-B  

 Giếng 3: Anti-DVI-  

 Giếng 4: control 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

51 Dung dịch NaOH 9 Lít 
Dung dịch dùng khử trùng kim 

hút 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

52 

Gelcard 6 giếng 

định nhóm 

ABO/Rho(D) 2 

phương pháp huyết 

thanh mẫu và hồng 

cầu mẫu 

18.000 Card 

Gelcard 6 giếng gồm: 

Giếng 1 chứa Anti A – Giếng 2 

chứa Anti B – Giếng 3 chứa Anti  

D  (IgM) (VI-) - Giếng 4 

(Ctrl/Neutral) để định nhóm máu 

cho bệnh nhân và túi máu; Giếng 

5 (A1/Neutral) - Giếng 6 

(B/Neutral) để định nhóm máu 

ngược hoặc chéo cho khối tiểu 

cầu và huyết tương 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

53 

Hóa chất xét 

nghiệm dùng cho 

sàng lọc sơ sinh: 

bệnh tăng sản 

thượng thận bẩm 

sinh 

41 Kit 

- Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu 

17α-OH-Progesterone dùng cho 

sàng lọc sơ sinh; 

- Sử dụng cho mẫu máu khô trên 

giấy thấm chuyên dụng; 

- Áp dụng kỹ thuật miễn dịch 

huỳnh quang 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  



STT 
Danh mục hàng 

hóa/ dịch vụ 

Số 

lượng 
ĐVT Mô tả chi tiết 

Địa điểm 

thực hiện 

Quy 

cách 

Ghi 

chú 

54 Cống và bi đo mẫu 30 Thùng 

Cuvette bằng nhựa dùng một 

lần, có bi làm bằng thép không 

gỉ bên trong 

   

55 Dung dịch rửa máy 48 Thùng 

Dung dịch rửa pha sẵn cho các 

hệ thống phân tích đông máu tự 

động, thành phần chính chứa 

chất diệt nấm họ ether glycol 

pha loãng trong dung môi nước. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

56 
Bộ kit ly trích DNA 

250 assay 
750 Test 

Bộ kit cho phép ly trích DNA bộ 

gene bằng cột lọc một cách 

nhanh chóng và hiệu quả từ tế 

bào máu, mô, dịch ối, dịch cơ 

thể. Tinh sạch DNA với độ tinh 

sạch và nồng độ cao bằng công 

nghệ màng silica trong ống ly 

tâm. 

Sử dụng trong phòng thí nghiệm 

hoặc chẩn đoán trên người. 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

57 

Hoá chất chạy mẫu 

khí máu động mạch 

(có các thông số đo: 

pH, pCO2,  pO2, 

HCO3, BE, Lactate, 

Hematocrite) 

4.860 Test 

Hoá chất chạy mẫu khí máu 

động mạch (có các thông số đo: 

pH, pCO2,  pO2, HCO3, BE, 

Lactate, Hematocrite) 

Phòng Vật 

tư thiết bị y 

tế - Bệnh 

viện Từ Dũ 

  

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến:  

Giao hàng nhiều đợt trong 12 tháng (theo yêu cầu đặt hàng của Phòng Vật tư Thiết bị y 

tế bằng văn bản / fax / e.mail / điện thoại); 

Thời gian giao hàng: giao hàng trong vòng 24 - 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao 

hàng của Phòng Vật tư Thiết bị Y tế 

4. Các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

Tạm ứng: Không áp dụng  

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.  

Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng. 

Số lần thanh toán: Theo từng đợt giao hàng. 

Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục thanh toán (biên 

bản giao nhận, biên bản nghiệm thu hàng hóa, bảng xác định giá trị khối lượng công việc 

hoàn thành,+ hóa đơn tài chính hợp pháp đúng quy định và chứng từ thanh toán theo từng 

đợt). 

5. Các thông tin khác (nếu có): Tài liệu kỹ thuật hàng hóa 

Các hồ sơ gửi kèm bảng chào giá phải được sao y bảng chính hoặc sao y công ty hoặc 

đóng mộc treo của công ty 



Quý nhà cung cấp cần cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh thông tin kỹ thuật hàng 

hóa đã cung cấp trong bảng chào giá, thông báo trúng thầu, hợp đồng trúng thầu (có sao y 

công ty) còn hiệu lực trong vòng 12 tháng. 

 Đơn vị báo giá: là nhà sản xuất hoặc nhà phân phối hợp pháp hoặc đơn vị được ủy 

quyền hợp pháp từ nhà phân phối/nhà sản xuất của hàng hóa. 

  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ 

 

 

 

 

 

 

BS.CKII. Đinh Gia Đức 

 

 

 

 

 



 

 

 



BÁO GIÁ  

Kính gửi: BỆNH VIỆN TỪ DŨ 
 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Từ Dũ, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

 trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá cho các hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa   

STT 

Mã theo 

quyết 

định 

5086/QĐ-

BYT(nếu 

có) 

Tên 

hàng 

hóa 

theo 

quyết 

định 

5086 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Tính 

năng 

kỹ 

thuật 

Tiêu 

chuẩn  

chất 

lượng 

Ký, 

mã, 

nhãn 

hiệu, 

model 

Hãng 

sản 

xuất/ 

Nước 

sản xuất 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn giá  

có thuế 

GTGT 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

(%) 

Thành 

tiền 

(VND) 

Mã HS 

1                              

2                               

      Cộng                         

Ghi chú : Ghi cụ thể đơn giá có thuế (5% hoặc 8% hoặc 10%) vào cột Thuế, phí, lệ phí    Khi in xóa dòng này   

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2024. 
 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

                                                                                                                                                            ……., Ngày…. tháng…..năm 

                                                                                                                                              Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                                                                                               (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 



                

                

                

   



 


